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 Giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm xuống mức thấp

nhất trong hơn hai năm do đồng Baht yếu và chi phí

vận chuyển cao, trong khi nhu cầu thấp khiến giá

gạo Ấn Độ giữ ở mức thấp nhất 4 năm rưỡi trong

suốt một tuần.

 Thị trường đường thế giới tuần qua đi lên do lo ngại

về thiệt hại vụ mía đường tiếp tục diễn ra tại Braxin

- nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.

 Giá thủy sản tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh

do nguồn cung thấp hơn nhu cầu. Ngoài ra, chi phí

vận chuyển hàng hóa cao, sự chậm trễ tại các

cảng, tình trạng khan hiếm container lạnh và thiếu

tài xế xe tải đang gây áp lực lên giá bán sản phẩm.

 Giá lợn nạc giao tháng 8/2021 thị trường Chicago,

Mỹ biến động tăng do nguồn cung thịt lợn giảm bởi

trọng lượng lợn xuất chuồng nhẹ hơn và tốc độ giết

mổ dự kiến chậm hơn.

 Giá cà phê tăng do mối lo nguồn cung ngắn hạn sụt

giảm và các cảng xuất khẩu ở Đông Nam Á bị ùn ứ,

hàng hóa chất đống gây ách tắc, trong khi dịch

bệnh Covid-19 biến chủng mới đang bùng phát

mạnh tại các quốc gia khu vực này.

Thị trường trong nướcThị trường thế giới

TÌNH HÌNH CHUNG

• Thị trường cá tra nguyên liệu trong nước tuần qua

vẫn chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giao

dịch hạn chế. Hoạt động bắt cá nguyên liệu của

các doanh nghiệp gặp khó do các địa phương

đang thực hiện giãn cách, doanh nghiệp chủ yếu

làm hàng kho và giữ ở mức công suất thấp do

hạn chế về nhân lực và nguyên liệu.

• Giá phân bón trong nước tăng do giá thế giới biến

động đã tác động lớn đến chi phí giá thành sản

xuất làm tăng giá bán sản phẩm. Ngoài ra giá các

loại nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất phân

bón đều tăng rất mạnh trong thời gian qua dẫn

đến giá thành tăng. Chi phí vận tải trong nước và

thế giới, nhất là cước tàu biển tăng mạnh cũng

góp phần thúc đẩy giá phân bón.

• Giá lợn hơi trong nước vẫn duy trì ở mức thấp do

nguồn cung dồi dào và sức tiêu thụ thịt lợn bị

giảm mạnh vì ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

• Giá tiêu trong nước tăng do giá tiêu xuất khẩu

tăng kể từ đầu tháng. Ngoài ra, thiếu hụt nguồn

cung toàn cầu cũng là yếu tố tác động đáng kể lên

giá tiêu.

• Thị trường đường nội địa giao dịch chậm, duy trì

mạch đứng giá trong ba tuần qua, nguồn cung ít,

nhiều nhà máy ngưng chào bán. Nhu cầu tiêu thụ

yếu, lưu thông khó khăn do giãn cách xã hội bởi

dịch Covid-19.



Thị trường trong nước

Thị trường thế giới

Trên thị trường trong nước, giá lúa Hè Thu tại các

tỉnh ĐBSCL biến động tăng, giảm không đồng nhất

trong tuần qua, sau khi ngành nông nghiệp vào cuộc,

Chính phủ xem xét thu mua tạm trữ gạo vụ Hè Thu

theo đề xuất của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Cụ thể, tại An Giang, lúa IR50404 tăng 300 đồng/kg

lên 4.500 đồng/kg; lúa chất lượng cao OM 5451 tăng

600 đồng/kg lên 5.100 đồng/kg; lúa thường ở mức

11.500 đồng/kg; gạo thơm đặc sản jasmine ở mức

15.000 đồng/kg.

LÚA GẠO

Tính đến ngày 6/8, nông dân Ấn Độ năm nay đã

xuống giống trên 31 triệu ha lúa, so với 31,9 triệu ha

năm ngoái.

Trong khi đó, nước láng giềng Bangladesh có khả

năng giảm thuế nhập khẩu gạo để kiềm chế giá tăng,

với giá đã tăng khoảng 4% trong tuần qua so với

cùng kỳ tháng trước. Sản lượng lúa vụ hè kỷ lục và

lượng nhập khẩu khổng lồ vẫn chưa thể lấp đầy kho

dự trữ do lũ lụt liên tiếp đã phá hủy mùa màng và

buộc Bangladesh phải tăng cường nhập khẩu.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm cũng không đổi ở mức

390 USD/tấn. Hoạt động xuất khẩu vẫn ảm đạm trong

bối cảnh nhu cầu yếu và khó khăn về logistic do hạn

chế di chuyển liên quan đến virut corona.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan giảm xuống mức thấp

nhất trong hơn hai năm do đồng Baht yếu và chi phí

vận chuyển cao, trong khi nhu cầu chậm chạp khiến

giá gạo Ấn Độ giữ ở mức thấp nhất 4 năm rưỡi trong

suốt một tuần.

Tại Thái Lan, gạo tiêu chuẩn 5% tấm ở mức 380 - 395

USD/tấn, giảm 5 USD/tấn so với tuần trước, trong bối

cảnh nhu cầu ổn định. Đây là mức thấp nhất kể từ

tháng 4/2019.

Tại Ấn Độ, giá gạo đồ 5% tấm ở mức 354 - 358

USD/tấn, không đổi so với tuần trước. Người mua

đang tạm dừng mua vào vì giá đang trong giai đoạn

điều chỉnh.

Giá lúa trong nước đã tăng trở lại trong những ngày

gần đây sau khi Chính phủ xem xét tiến hành thu mua

tạm trữ gạo vụ Hè Thu để hỗ trợ nông dân.
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Tại Kiên Giang, lúa thường ở mức 5.800 – 5.900

đồng/kg, giảm 300 đồng/kg so với tuần trước; lúa chất

lượng cao OM 5451 ở mức 6.200 – 6.300 đồng/kg, ổn

định; lúa OM 6976 ở mức 6.100 – 6.300 đồng/kg,

giảm 200 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, lúa IR50404 ở mức 5.200 đồng/kg, ổn

định; lúa hạt dài tươi ở mức 6.000 đồng/kg, tăng 200

đồng/kg so với tuần trước.

Tại Bạc Liêu, lúa tươi OM 5451 có giá 5.600 đồng/kg



Thị trường trong nướcThị trường thế giới

THỊT

Giá lợn nạc giao tháng 8/2021 thị trường Chicago,

Mỹ biến động tăng trong tuần qua với mức tăng

1,375 UScent/lb lên mức 110,1 UScent/lb. Giá thịt

lợn tăng do nguồn cung thịt lợn giảm bởi trọng

lượng lợn xuất chuồng nhẹ hơn và tốc độ giết mổ

dự kiến chậm hơn.

Trong báo cáo thị trường thịt heo quý III/2021,

Rabobank cho biến biến động lớn về giá

thịt heo của Trung Quốc đã ảnh hưởng tới thị

trường toàn cầu trong những tháng gần đây.

Theo dữ liệu chính thức, tỷ lệ giết mổ của Trung

Quốc bất ngờ đạt mức cao trong quý II/2021, đưa

sản lượng thịt heo tăng 35,9% so với cùng kỳ năm

ngoái trong nửa đầu năm nay.

Nguồn cung tăng đột biến dẫn đến giá giảm mạnh

và kết quả không tốt trong cả hoạt động chăn nuôi

và kinh doanh nửa đầu năm 2021. Điều này khiến

nhập khẩu thịt heo vào Trung Quốc trong quý III

năm nay ở mức thấp.

Sản lượng thịt heo của Trung Quốc cho thấy sự

tăng trưởng mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2021, do

việc giết mổ số heo tồn trong trang trại và trọng

lượng heo quá lớn. Tồn kho thịt heo đông lạnh ước

tính ở mức cao sẽ gây nhiều áp lực giảm giá.

Dự kiến nhập khẩu tại quốc gia châu Á này sẽ chậm

lại trong những tháng tới, theo đó đưa nhập khẩu cả

năm giảm 10 - 20% từ mức kỷ lục của năm 2020.

Điều này sẽ dẫn đến sự phân bổ lại thương mại

thịt heo trên thị trường toàn cầu và có thể gây áp lực

giảm giá thịt heo tại các nước xuất khẩu.

Tuần qua, giá heo tại miền Bắc dao động trong

khoảng 52.000 - 56.000 đồng/kg, tăng 1.000 – 2.000

đồng/kg. Cụ thể, Tuyên Quang hiện đang thu mua

heo hơi ở mức 52.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Trong khi đó, Hưng Yên tiếp tục neo tại ngưỡng cao

nhất là 56.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành còn lại duy trì giao dịch ổn định trong

khoảng 54.000 đồng/kg đến 55.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi khu vực miền Trung, Tây

Nguyên đồng loạt đi ngang trong tuần qua. Cùng

giao dịch tại mức 55.000 đồng/kg có bốn tỉnh gồm

Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định và Ninh

Thuận. Các địa phương như Thanh Hóa, Nghệ An

và Hà Tĩnh tiếp tục thu mua heo hơi tại mốc 54.000

đồng/kg. Các địa phương còn lại đang neo tại mức

53.000 đồng/kg, giá thấp nhất khu vực. Giá heo hơi

tại miền Trung, Tây Nguyên dao động trong khoảng

53.000 - 55.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi điều chỉnh tăng 1.000

đồng/kg. Trong đó, tỉnh Kiên Giang tăng 1.000

đồng/kg lên mức 53.000 đồng/kg, ngang bằng với

Vũng Tàu, Long An, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần

Thơ, Tiền Giang, Trà Vinh và Bến Tre. Tương tự,

Cà Mau điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, thu mua ở

mức 52.000 đồng/kg, cùng giá với các tỉnh còn lại.

Giá heo hơi tại miền Nam dao động trong khoảng

52.000 - 53.000 đồng/kg.

Giá thịt heo vẫn duy trì ở mức thấp do nguồn cung

dồi dào và sức tiêu thụ thịt heo bị giảm mạnh vì ảnh

hưởng bởi đại dịch Covid-19.
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Thị trường thế giới

Giá thủy sản tại thị trường Trung Quốc tăng mạnh

do nguồn cung thấp hơn nhu cầu. Theo Cục Thống

kê Quốc gia Trung Quốc, giá bán buôn thủy sản

nước ngọt ở Trung Quốc tăng 20% trong nửa đầu

năm 2021. Chỉ số giá thủy sản chung đã tăng 17,2%

trong 6 tháng đầu năm 2021 do nguồn cung bị thắt

chặt. Các nhà sản xuất trong nước và các nhà nhập

khẩu đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu

cầu thị trường. Trong khi thủy sản đang trở nên phổ

biến hơn với người tiêu dùng Trung Quốc như một

lựa chọn thực phẩm lành mạnh, thì lại có một số

yếu tố đang hạn chế sản xuất bao gồm các chính

sách bảo vệ môi trường mới, sự gián đoạn do

Covid-19, thời tiết khắc nghiệt ở các khu vực trọng

điểm, và tình trạng thiếu lao động, cùng với việc chi

THỦY SẢN

phí thức ăn chăn nuôi tăng. Giá thủy sản tại Trung

Quốc tăng còn do nhập khẩu của nước này giảm vì

dịch Covid-19. Cơ quan Hải quan Trung Quốc đã

thiết lập một chế độ kiểm soát an toàn thực phẩm

nghiêm ngặt để ngăn chặn Covid-19 xâm nhập vào

nước này thông qua thực phẩm nhập khẩu, việc

kiểm tra đã gây tắc nghẽn và làm nhập khẩu thủy

sản của Trung Quốc giảm. Ngoài ra, chi phí vận

chuyển hàng hóa cao, sự chậm trễ tại các cảng, tình

trạng khan hiếm container lạnh và thiếu tài xế xe tải

đang gây áp lực lên giá bán sản phẩm. Do đó, ngay

cả khi giá cao hơn do nhu cầu ngày càng tăng,

nhưng các nhà nhập khẩu Trung Quốc cũng khó tìm

được nguồn cung do nhu cầu ở các thị trường tiêu

dùng khác cũng cao.

Thị trường cá tra nguyên liệu trong nước tuần qua

vẫn chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giao

dịch hạn chế. Hoạt động bắt cá nguyên liệu của các

doanh nghiệp gặp khó do các địa phương đang thực

hiện giãn cách, doanh nghiệp chủ yếu làm hàng kho

và giữ ở mức công suất thấp do hạn chế về nhân

lực và nguyên liệu. Tại An Giang, Cần Thơ, các

công ty gia công đi thị trường Trung Quốc hầu hết

đã tạm ngưng vì không bắt thêm được cá nguyên

liệu và cũng không đủ khả năng để tổ chức sản xuất

3 tại chỗ. Giá giữ ở mức mặt bằng chung trong

khoảng 21.500 – 22.000 đ/kg (công nợ) cho cá size

850-1,1kg.

Thị trường cá tra giống tại ĐBSCL tạm ngưng trệ,

các hộ nuôi cá tra giống sau khi xuất ao tháng trước

cũng tạm treo ao.v

Thị trường tôm nguyên liệu ĐBSCL tuần qua vẫn

chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giá thấp là mối

lo của cả bà con nuôi tôm cũng như người mua

tôm. Thị trường xấu hiện nay do nhiều nhà máy bị

ngưng hoặc giảm công suất do dịch bệnh, chợ đầu

mối trên Sài Gòn đóng cửa, nhiều tỉnh thành khác

hạn chế đi lại, hạn chế chợ, nhiều nơi thương lái

ngừng mua trong vùng phong tỏa vì sợ dịch bệnh,

chi phí vận chuyển tăng, nhân công thiết…Tại Bạc

Liêu, giá tôm sú ướp đá cỡ lớn 20 con/kg tuần này

tăng 20.000 đ/kg lên mức 200.000 đ/kg do nguồn

cung thấp, cỡ 30 con/kg giữ ở mức 170.000 đ/kg,

cỡ 40 con/kg 140.000 đ/kg. Giá tôm thẻ ướp đá hiện

ở mức thấp nhất từ đầu năm đến nay với cỡ 40

con/kg 112.000 đ/kg, cỡ 60 con/kg 94.000 đ/kg, cỡ

70 con/kg 86.000 đ/kg, cỡ 100 con/kg 70.000 đ/kg.

Tôm thẻ ướp đá cỡ 60 con/kg Bạc Liêu

94.000 đ/kg

Cá tra nguyên liệu size 850-1,1 kg

21.500 - 22.000 đ/kg

Tôm sú ướp đá cỡ 20 con/kg Bạc Liêu

200.000 đ/kg

+20.000

Tôm sú ướp đá cỡ 30 con/kg Bạc Liêu

170.000 đ/kg
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Trước tình hình xuất khẩu gặp khó khăn do ảnh

hưởng của dịch bệnh Covid-19, các bộ ngành liên

quan trong đó có Bộ Công thương và Bộ Nông

nghiệp đã nỗ lực tháo gỡ khó khăn. Cụ thể ngày 5/8

đã diễn ra hội nghị xúc tiến trực tuyến nhằm mở rộng

thị trường xuất khẩu thanh long của Việt Nam sang

Ấn Độ và Pakistan.

Thị trường trong nước

Tuần qua, một số loại quả có giá giảm như sầu riêng,

nhãn, bơ bởi nguồn cung tăng vào thời điểm thu

hoạch trong khi việc vận chuyển hàng hóa gặp khó

khăn do ảnh hưởng Covid-19. Đắk Lắk đang có

103.000 tấn sầu riêng và 40.000 tấn bơ vào vụ thu

hoạch nhưng không có người mua và khó vận

chuyển nên cần hỗ trợ. Giá Sầu riêng Ri6 giảm xuống

25.000-30.000đ/kg, trong khi mức giá này của tháng

trước là 45.000đ/kg.

RAU QUẢ

Tình hình xuất nhập khẩu
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Giá một số loại trái cây tại Tiền Giang (nguồn: CIS)

Xoài cát Chu

Thanh long ruột đỏ

Thanh long ruột trắng

Chôm chôm Java

Sầu riêng Ri6 loại 1

Tuy nhiên, một số loại quả khác như mít Thái lại

tăng giá do sắp đến hết vụ. Hiện giá mít Thái là

33.000 đ/kg. Tương tự một số quả khác như xoài,

thanh long và chôm chôm trong tuần qua tại một số

tỉnh ĐBSCL tăng nhẹ so với tuần trước do nhu cầu

tăng lên. Tại Tiền Giang, thanh long đỏ tăng lên

20.000đ/kg; thanh long trắng là 15.000đ/kg.

Tuần qua, thị trường rau tại nhiều chợ ở địa

phương tăng giá hơn so với tuần trước do việc vận

chuyển gặp khó khăn nên nguồn cung tại địa

phương hạn chế khiến giá tăng đối với nhiều mặt

hàng.

Ngày 11/8, Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công

Thương họp trực tuyến với Tham tán thương mại

ĐSQ Trung Quốc tại Việt Nam nhằm tháo gỡ những

khó khăn trong việc xuất khẩu qua cửa khẩu biên

giới phía Bắc. Sắp tới khi Nghị định thư giữa 2 nước

được ký, Việt Nam sẽ có 9 loại trái cây được xuất

khẩu chính thức sang Trung Quốc, đồng thời 8 bộ

hồ sơ kế tiếp được chuẩn bị trong đợt tiếp theo.



Thị trường thế giới

MÍA ĐƯỜNG

Thị trường đường thế giới tuần qua đi lên do lo ngại

về thiệt hại mùa màng tiếp tục diễn ra tại Braxin -

nước xuất khẩu đường lớn nhất thế giới.

Tính chung trong tuần (đến ngày 12/8), giá đường

trắng kỳ hạn tháng 10/2021 trên sàn London tăng

3,26%, đạt 465 USD/tấn. Giá đường thô kỳ hạn tháng

10/2021 tại sàn New York tăng 5,92%, đạt 19,15

UScent/lb.

Các đại lý cho biết đà tăng gần đây của thị trường

được thúc đẩy bởi triển vọng sản lượng ở Brazil giảm

dần, với những lo ngại tăng cao bởi số liệu được tổ

chức Unica công bố. Báo cáo này khẳng định thiệt

hại với cây trồng từ đợt băng giá trong tháng 6 và

tháng 7, nghĩa là vụ mía tại Brazil có thể kết thúc

sớm hơn bình thường. Sản lượng đường tại khu vực

trung nam Brazil giảm 11% trong nửa cuối tháng 7

xuống 3 triệu tấn do sương giá gần đây gây thiệt hại

cho cây trồng tại Brazil.

Ngân hàng Commerzbank cho biết nếu điều này thực

sự xảy ra nguồn cung đường toàn cầu sẽ thiếu đáng

kể do Brazil chiếm khoảng 40% xuất khẩu đường

toàn cầu. Thiếu hụt đường toàn cầu cho niên vụ

2021/22 sẽ cần điều chỉnh tăng lên đáng kể.

Thị trường trong nước

Thị trường đường nội địa giao dịch chậm, duy trì

mạch đứng giá trong ba tuần qua, nguồn cung ít,

nhiều nhà máy ngưng chào bán. Nhu cầu tiêu thụ

yếu, lưu thông khó khăn do giãn cách xã hội bởi

dịch Covid-19. Giá đường kính trắng (RS) dao

động ở mức cao 17.300 – 18.000 đ/kg. Cụ thể, tại

thị trường miền Bắc, giá đường kính trắng tại nhà

máy dao động 17.500-17.600 đ/kg; tại miền Trung,

giá dao động 17.100 – 17.600 đ/kg; tại miền Nam

là 18.000 đ/kg.

Thị trường đường nhập khẩu cũng chậm do ảnh

hưởng của dich Covid-19. Các đơn vị chủ yếu giao

hợp đồng cũ đã ký. Trong bối cảnh nguồn cung

đường nhập khẩu ít, giá tiếp tục vững, giá đường

Thái Lan nhập khẩu chính ngạch ở mức 17.700 -

18.100 đ/kg, tăng so vỡi ngưỡng 17.700 -17.900

đ/kg tuần trước. Giá đường Indonexia trong

ngưỡng 17.600 – 18.100 đ/kg, tăng so với ngưỡng

17.500 – 17.700 đ/kg tuần trước.
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Nguồn: Reuters

15500

16000

16500

17000

17500

18000

18500

đ/kg
Giá đường RS tại nhà máy

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

17,6-18,1 nghìn đ/kg

17,7-18,1 nghìn đ/kg
Đường Thái

Đường Indonexia

Đường nhập khẩu



Thị trường thế giới

CÀ PHÊ

Tuần qua, giá cà phê thế giới biến động tăng. So với

tuần trước, giá cà phê Robusta giao tháng 9/2021 thị

trường London tăng 106 USD/tấn lên mức 1.849

USD/tấn. Giá cà phê tăng do mối lo nguồn cung ngắn

hạn sụt giảm và các cảng xuất khẩu ở Đông Nam Á bị

ùn ứ, hàng hóa chất đống gây ách tắc, trong khi dịch

bệnh covid-19 biến chủng mới đang bùng phát mạnh

tại các quốc gia khu vực này.

Tính chung 8 tháng đầu vụ 2020/21, xuất khẩu cà phê

toàn cầu đạt 87,3 triệu bao, tăng 2,2% so với cùng kỳ

vụ trước. Trong giai đoạn này, Brazil là thị trường xuất

khẩu cà phê lớn nhất thế giới (31,6 triệu bao), Việt

Nam đứng thứ hai (16,9 triệu bao) và Colombia đứng

thứ ba (8,6 triệu bao).

Trong thời gian vừa qua, tình hình bất ổn chính trị tại

Colombia đã cản trở các hoạt động xuất khẩu cà phê,

khiến lượng hàng giảm so với bình thường.

ICO dự kiến thặng dư cà phê vụ 2020/21 khoảng 2,02

triệu bao, thấp hơn so với mức 2,26 triệu bao ước

đoán trước đó. Tổng sản lượng cà phê thế giới trong

vụ 2020/21 đạt 169,6 triệu bao, còn tiêu thụ là 167,58

triệu bao.

Thị trường trong nước
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Cà phê Robusta giao tháng 

9/2021 thị trường London 

1.849 USD/tấn

+ 106

Cà phê vối nhân xô các tỉnh Tây Nguyên

36.900 – 37.800 đồng/kg + 1.300 

Cà phê Rubusta giá FOB, cảng tp.HCM

1.906 USD/tấn + 106

Thị trường cà phê trong nước biến động tăng cùng xu

hướng thị trường cà phê thế giới. Giá cà phê vối nhân

xô các tỉnh Tây Nguyên tăng 1.300 đ/kg lên 36.900 -

37.800 đ/kg. Giá cà phê Rubusta giá FOB giao tại cảng

thành phố Hồ Chí Minh tăng 106 USD/tấn lên 1.906

USD/tấn.

Gần đây, giá Robusta tiếp tục bắt kịp với đà tăng của

Arabica, do băng giá tại Brazil khiến nguồn cung

Arabica khan hiếm, sẽ thúc đẩy người tiêu dùng tăng

cường mua Robusta để pha trộn.

Theo Ngân hàng Rabobank, giá cà phê có thể tiếp tục

biến động do ảnh hưởng của băng giá tới quá trình ra

hoa của cây cà phê tại Brazil.

Diễn biến của sàn giao dịch cà phê kỳ hạn tuần vừa

qua thể hiện mối quan ngại của thị trường về vấn đề

xuất khẩu cà phê Robusta từ khu vực Đông Nam Á

trong ngắn hạn hơn là sản lượng cà phê Brazil năm

2022 và năm tiếp theo.

Nhận định, xuất khẩu cà phê của Việt Nam thời gian

tới sẽ đối mặt nhiều khó khăn. Ngoài nguyên nhân

đến từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cà phê

Việt Nam còn gặp khó vì lệnh giãn cách xã hội trên

diện rộng, ảnh hưởng tiêu cực lên hoạt động sản

xuất và vận chuyển hàng hóa.

Bên cạnh đó, giá cước vận chuyển tiếp tục tăng cao,

tình trạng thiếu container rỗng vẫn không được khắc

phục. Ngoài ra, Việt Nam sẽ tiếp tục phải cạnh tranh

với các quốc gia xuất khẩu khác đặc biệt là Brazil.

Với việc gia tăng mạnh về diện tích, sản lượng cà

phê của Brazil - nước sản xuất cà phê lớn nhất thế

giới, cũng sẽ gây khó khăn không nhỏ cho xuất khẩu

cà phê Việt Nam.



Thị trường thế giới

CHÈ

Giá trung bình tại phiên đấu giá số 30 (ngày 31/7) của

Hiệp hội Thương mại Chè Coonoor Ấn Độ (CTTA)

sau phiên nhích nhẹ tuần trước thì tuần này đã lại

quay đầu giảm xuống còn 90,43 Rs/kg – mức thấp

nhất kể từ ngày 20/3/2020. Khối lượng bán ra cũng ở

mức thấp của 4 tháng gần đây. Những cơn mưa xối

xả và nhiều giai đoạn lockdown khác nhau trong cuộc

chiến chống lại Covid-19 đã ảnh hưởng đến thương

mại ở nhiều bang. Nhìn chung, nhu cầu và giá chè tại

các cuộc đấu giá CTTA thấp đáng kể.

Giá chè tại phiên đấu giá Mombasa đã ghi nhận mức

tăng 7 Sh lên đến 210 Sh/kg trong phiên đấu giá tuần

qua. Giá chè tại cuộc đấu giá đã ghi nhận một xu

hướng tăng kể từ khi chính phủ quy định mức giá tối

thiểu tại cuộc đấu giá. Cơ quan Phát triển Chè Kenya

đã đưa ra mức giá tối thiểu là 263 Sh26 (2,43

USD)/kg. Mức giá tối thiểu có tính đến chi phí sản

xuất và các dịch vụ hậu

Tại thị trường chè vẫn trầm lắng do ảnh hưởng của

đại dịch Covid-19, nhu cầu và giao dịch thấp. Tại

vùng chè Phú Lương, Thái Nguyên, giá bán buôn

chè búp khô (chè đinh) đứng giá so với tuần trước ở

mức 2,5 triệu đ/kg, giá chè móc câu 200.000 đ/kg;

giá chè nõn 400.000 đ/kg.

Thị trường trong nước

0

50

100

150

Rs/kg

Giá chè tại các phiên đấu giá của
Hiệp hội Thương mại Chè Coonoor, 

Ân Độ
(Nguồn: Business Line)

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

3500000

đ/kg Giá chè búp khô tại Thái Nguyên
Nguồn: CIS

Chè đinh Chè móc câu Chè nõn

Giá chè tại phiên đấu giá Mombasa

210 Sh/kg      +7 

Giá chè búp khô (chè đinh)

2,5 triệu đ/kg



Thị trường thế giới

HỒ TIÊU

Thị trường hạt tiêu trong nước biến động tăng trong tuần qua với mức tăng 2.000 – 3.000 đồng/kg. Giá tiêu tại

Đắc Lắc, Đắc Nông ở mức 78.000 đ/kg, tăng 3.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu ở mức 79.500 đ/kg,

tăng 3.000 đồng/kg. Giá tiêu tại Gia Lai 76.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg và Đồng Nai 76.000 đ/kg, tăng

3.000 đồng/kg.

Giá tiêu tăng dần qua các phiên giao dịch. Một phần giá nội địa tăng do giá tiêu xuất khẩu tăng 200 USD/tấn kể

từ đầu tháng. Ngoài ra, thiếu hụt nguồn cung toàn cầu cũng là yếu tố tác động đáng kể lên giá tiêu.

Dịch Covid-19 diễn biến xấu tại các tỉnh Đông Nam Bộ nên hoạt động giao thương tại Đắk Lắk, Đắk Nông đang

sôi động hơn Bà Rịa, Bình Phước. Việc tăng cường nhập khẩu hạt tiêu, nhất là các nước trong khu vực đã được

chuẩn bị trước và thực hiện từ đầu vụ.

Thị trường trong nước

Tuần qua, giá tiêu giao ngay trên sàn Kochi, thị

trường Ấn Độ giảm 75 Rs/tạ xuống mức 41.300

Rs/tạ.

Theo nhận định của Cộng đồng Hạt tiêu quốc tế

(IPC), giá tiêu trắng thế giới có xu hướng tăng mạnh

hơn kể từ đầu tháng 8/2021.

Trong 7 tháng đầu năm 2021, Campuchia đã xuất

khẩu 5.032.968,60 tấn nông sản (bao gồm cả hạt

tiêu) sang 64 quốc gia, tăng 2.342.981,39 tấn, tương

đương 87,10%, so với cùng kỳ năm ngoái. Theo

Hiệp hội Xúc tiến Hồ tiêu Kampot (KPPA), thị trường

hạt tiêu thương hiệu có chỉ dẫn địa lý GI đang bùng

nổ đáng kể với sản lượng xuất khẩu đạt khoảng 60

tấn trong 7 tháng đầu năm 2021. Hiện tại, đơn đặt

hàng đối với loại tiêu này từ người tiêu dùng thuộc

các quốc gia nhập khẩu lớn đang không ngừng tăng

cao.

Hầu hết hạt tiêu Kampot được gắn GI của

Campuchia đều được xuất khẩu sang thị trường

châu Âu. Sản lượng hạt tiêu Campuchia phụ thuộc

80% vào thị trường Việt Nam và khoảng 15% ở thị

trường Thái Lan. Sản lượng tiêu của Campuchia dự

báo sẽ tăng lên trong năm 2021 từ mức 18.829 tấn

đạt được trong năm 2020 do áp dụng các công nghệ

mới và cải tiến kỹ thuật trong canh tác hạt tiêu, và

mở rộng diện tích.

Tiêu giao ngay tại sàn Kochi
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HẠT ĐIỀU

Thị trường trong nước

Trên thị trường trong nước, giá điều nguyên liệu tại

Bình Phước ổn định. Trong đó, hạt điều khô ở mức

33.000 đồng/kg, giảm 1000 đồng/kg so với tuần

trước.

Tại Đồng Nai, điều khô mua xô vẫn giữ nguyên mức

30.500 đồng/kg, ổn định so với tuần trước.

Thị trường thế giới

CAO SU
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Hợp đồng Benchmark tháng 1/2022

Giá cao su tại Sở Giao dịch hàng hóa kỳ hạn Osaka (OSE) tuần qua diễn biến tăng do các nhà đầu tư đẩy mạnh

mua vào. Trái lại với diễn biến này, thị trường cao su kỳ hạn Thượng Hải lại quay đầu giảm.

Kết thúc phiên giao dịch 12/8, hợp đồng benchmark mới, kỳ hạn giao tháng 1/2022 đạt mức 220.6 yên/kg, tăng 3

yên (tương đương 1,4 %) so với giá đóng cửa phiên đầu tuần trước (3/8) ở mức 217,6 yên/kg.

Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su giao kỳ hạn tháng tháng 8/2021 ở mức

13.500 NDT/tấn, giảm 75 NDT với giao dịch trước; kỳ hạn tháng 9/2021 ở mức 13.615 NDT/tấn, tăng 15 NDT so

với giao dịch trước; kỳ hạn tháng 10/2021 ở mức 13.710 NDT/tấn, tăng 30 NDT so với giao dịch trước

Cao su kỳ hạn giao tháng 1/2022 

tại OSE  

220,6 Yên/kg

+ 3

Cao su kỳ hạn giao tháng 8/2021 

tại SHFE  

13.500 NDT/tấn

- 75



Thị trường trong nước

CAO SU

Tại thị trường trong nước, giá mủ cao su thiên

nhiên dạng nước tại Bình Phước ổn định ở mức

300 đồng/độ mủ. Công ty TNHH MTV Cao su Phú

Riềng (Bình Phước) niêm yết ở mức 325 đồng/độ

mủ, giảm so với tuần trước.

Tại Đồng Nai, giá mủ nước giữ ổn định trong 5 tuần

liên tiếp, ở mức 9.500 đồng/kg.

Tại Đắk Lắk, giá mủ chén tiếp tục ổn định mức

16.000 - 18.000 đồng/kg tùy loại.

Thị trường thế giới

GỖ & SP GỖ

290

295

300

305

310

315

320

26/7 28/7 30/7 3/8 6/8 11/8

đ/độ

Giá mủ cao su trong nước tuần 32-
2021 (Nguồn: CIS)

Bình Phước

Theo giá từ nguồn Reuter, thị trường gỗ xẻ tại sở

giao dịch hàng hóa Chicago (Mỹ) ở cuối tháng đầu

tháng 8/2021 giá diễn giảm so với tuần trước. Trong

đó, hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2021 kết thúc phiên

ngày 12/08 ở mức 500.4 USD/tbf, giảm 135.2 USD

so với phiên trước ngày 02/08 là 635.6 USD/tbf. Do

nhu cầu ván xẻ Mỹ vẫn ở mức thấp, khi người tiêu

dùng không còn mặn mà với việc xây dựng hay tu bổ

nhà cửa. Trong khi đó, nguồn cung ván xẻ Mỹ vẫn

đang cải thiện với tốc độ nhanh chóng khi các nhà

máy cưa gia tăng công suất.

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Việt Nam tháng 7,

tháng 8 hầu như các cơ sở sản xuất đóng cửa hoặc

làm việc mang tính chất cầm chừng. Tuy nhiên theo

báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng năm

2021, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt

9,58 tỷ USD, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2020;

trong đó, sản phẩm gỗ đạt 7,44 tỷ USD, tăng 64% so

với cùng kỳ năm 2020 được đánh giá là mức tăng

trưởng vượt trội trong bối cảnh dịch diễn biến phức

tạp. Các chuyên gia ngành chế biến, xuất khẩu gỗ

Việt Nam đánh giá, đây là mức tăng trưởng vượt trội

ngay cả trong tình huống Việt Nam và các quốc gia

trên thế giới ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Hiện nay các doanh nghiệp xuất khẩu đồ gỗ của Bình

Định đã ký đơn hàng đến hết quý 3/2021. Mặt hàng

gồm gỗ nội thất xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ dự

kiến sẽ tăng khá nhất là vào quý IV của năm 2021.

Do vậy phía Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương)

cũng khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu của

Việt Nam cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về

chứng nhận xuất xứ và không tiếp tay cho các hành

vi gian lận xuất xứ, lẩn tránh biện pháp phòng vệ

thương mại. Tạo đà phát triển, mở rộng ngành gỗ

trên thị trường quốc tế.

Mới đây Interfor Corporation đã hoàn thành giao dịch

mua lại bốn cơ sở hoạt động của xưởng cưa từ

Georgia-Pacific, đặt tại Bay Springs, Mississippi;

Fayette, Alabama; DeQuincy, Louisiana và

Philomath, Oregon. Hoạt động của những xưởng

cửa này được cho sẽ bổ sung cho các hoạt động

hiện có của Interfor ở Nam Hoa Kỳ và Tây Bắc Hoa

Kỳ, đồng thời việc mua lại cũng giúp công ty tăng

trưởng nhanh và nâng cao vị thế của công ty. Được

biết, các xưởng cưa này dự kiến sẽ có công suất là

720 triệu feet ván/năm.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam

Hợp đồng kỳ hạn tháng 9/2021

500.4 USD/tbf - 135.2

XK gỗ và SP gỗ 7 tháng năm 2021

9,58 tỷ USD + 55%
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Theo nguồn tin Reuters, tại thị trường kỳ hạn Chicago,

Mỹ, giá ngô và đậu tương đều tăng trong tuần qua với

mức tăng 0,4% và 0.8% so với tuần trước lên mức giá

bình quân là 555 UScent/bushel đối với ngô và 1422

đối với đậu tương. Nguyên nhân tăng là do nhu cầu

nhập khẩu của thế giới gia tăng đặc biệt là Trung

Quốc. Bên cạnh đó yếu tố thời tiết bất lợi ở Nam Mỹ

cũng là nguyên nhân hỗ trợ cho giá của những mặt

hàng này tăng.

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) xác nhận doanh số bán

riêng 132.000 tấn đậu tương Mỹ cho Trung Quốc và

130.000 tấn khác đến các điểm đến không xác định,

đây là đợt bán hàng mới nhất trong đợt bán đậu

tương của Mỹ gần đây.

USDA vào cuối ngày thứ 2 đã đánh giá 64% sản

lượng ngô của Mỹ trong tình trạng tốt đến xuất sắc,

tăng 2 điểm phần trăm so với tuần trước, trong khi

hầu hết các nhà phân tích dự kiến sẽ không có thay

đổi.

Tuần qua, thị trường nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước thị vẫn duy trì ở mức giá của tuần trước với

mức giá: cám gạo 7.000-8.200 đ/kg, ngô bột: 8.500-8.800đ/kg; khô đậu tương 17.800đ/kg.

Tuy nhiên vào đầu tháng 8/2021, nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nước đã đưa ra thông báo

tăng giá. Đây được xem là mức tăng giá lần thứ 8 của nhiều công ty kể từ cuối năm 2020. Công ty Cổ phần

Greenfeed Việt Nam điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 2/8, thức ăn hỗn hợp heo con và heo thịt tăng

300 đồng/kg; thức ăn hỗn hợp gia cầm thịt tăng 200 đồng/kg…
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Thị trường trong nước

Thị trường thế giới

THỨC ĂN CHĂN NUÔI

Tại thị trường trong nước, giá một số nguyên liệu

TACN cũng có xu hướng tăng. Cụ thể, cám gạo tăng

nhẹ lên mức giá 8.500 đ/kg (tăng 300đ/kg), ngô bột

tăng 300đ/kg lên mức giá 8.800đ/kg, sắn sấy khô

tăng lên mức giá 7.800đ/kg, đậu tương hạt tăng

1000đ/kg lên mức giá 18.200đ/kg.

Được biết, với việc nhập khẩu nguyên liệu thức ăn

chăn nuôi khó khăn ở mức giá cao, vào đầu tháng

8/2021, nhiều công ty sản xuất thức ăn chăn nuôi

trong nước đã đưa ra thông báo tăng giá. Đây được

xem là mức tăng giá lần thứ 8 của nhiều công ty kể

từ cuối năm 2020. Công ty Cổ phần Greenfeed Việt

Nam điều chỉnh giá thức ăn chăn nuôi từ ngày 2/8,

thức ăn hỗn hợp heo con và heo thịt tăng 300

đồng/kg; thức ăn hỗn hợp gia cầm thịt tăng 200

đồng/kg…

Giá ngô tại thị trường kỳ hạn Chicago

555 Uscent/bushel        + 0,4%



Thị trường thế giới

PHÂN BÓN

Giá phân bón bán lẻ trung bình trên thị trường Mỹ tiếp

tục tăng cao hơn trong tuần qua, dẫn đầu là Kali. Sáu

trong số tám loại phân bón chính có giá cao hơn so

với tháng trước, tuy nhiên chỉ có Kali tăng đáng kể 5%

trở lên. Kali tăng 13% so với tháng trước và hiện có

giá trung bình là 557 USD/tấn. Giá MAP tăng 4% lên

755 USD/tấn.

Bốn loại phân còn lại chỉ cao hơn một chút. DAP có

giá trung bình là 695 USD/tấn, Urê 556 USD/tấn, 10-

34-0 là 631 USD/tấn và anhydrous là 738 USD/tấn.

Hai loại phân bón UAN28 và UAN32 có giá thấp hơn

một chút so với tháng trước. UAN28 có giá trung bình

là 367 USD/tấn và UAN32 là 418 USD/tấn.

Giá bán lẻ tất cả các loại phân bón đã tăng đáng kể so

với năm ngoái. 10-34-0 hiện đắt hơn 36%, Kali cao

hơn 56%, Urê đắt hơn 57%, UAN32 cao hơn 60%,

anhydrous đắt hơn 62%, UAN28 cao hơn 65%, DAP

đắt hơn 67% và MAP cao hơn 76% so với năm ngoái.

Giá phân bón tăng một phần là do chi phí đầu vào

tăng. Chi phí nguyên liệu thô phốt phát, đặc biệt là

sulfur và ammonia, tăng mạnh do các lệnh hạn chế di

chuyển để ngăn ngừa COVID-19. Chi phí nguyên liệu

Ure cũng tăng, bao gồm giá khí gas tự nhiên tăng

mạnh hồi đầu năm 2021 do thời tiết lạnh bất thường.

Giá khí gas tự nhiên tây mỹ, châu Á và châu Âu giao

ngay chạm mức cao kỷ lục hồi đầu năm 2021

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện

đang vào vụ Thu Đông, giá phân bón gần đây biến

động tăng. So với vụ Hè Thu vừa qua, giá phân

các loại tăng từ 100.000-150.000 đồng/bao. Riêng

DAP Trung Quốc tăng trên 200.000 đồng/bao. Cụ

thể, giá phân NPK 20-20-15 dao động từ 720.000-

810.000 đồng/bao, phân Urea từ 630.000-650.000

đồng/bao, Kali có giá 520.000-540.000 đồng/bao,

DAP Trung Quốc 860.000 đồng/bao…Giá phân

bón trong nước tăng do giá thế giới biến động đã

tác động lớn đến chi phí giá thành sản xuất làm

tăng giá bán sản phẩm. Ngoài ra giá các loại

nguyên, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất phân bón

đều tăng rất mạnh trong thời gian qua dẫn đến giá

thành tăng. Chi phí vận tải trong nước và thế giới,

nhất là cước tàu biển tăng mạnh cũng góp phần

thúc đẩy giá phân bón.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến

phức tạp, khó lường, chí phí vận tải tăng cao,

chuỗi cung ứng vật tư, nguyên liệu toàn cầu dễ bị

đứt gãy, dự báo, giá phân bón trong nước cũng

như trên thế giới từ giờ đến cuối năm 2021 duy trì

ở mức cao.

Thị trường trong nước

Lưu ý sử dụng thông tin: Đây là Bản tin hàng tuần của Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn. Các số Bản tin được phát hành hàng tuần và cuối tháng phục vụ nhu cầu thông tin thị trường cho các cơ quan quản lý nhà nước, các địa

phương, hiệp hội, doanh nghiệp và bà con nông dân. Những thông tin trong Bản tin chỉ mang tính tham khảo, khuyến nghị. Cục Chế biến và

Phát triển thị trường rất mong nhận được sự góp ý, phản hồi, trao đổi thông tin của độc giả để Bản tin phục vụ ngày càng chất lượng, hiệu quả.
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